
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED
Dành riêng kênh bán buôn 2023
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Cảm nhận bước chuyển của thời gian thành những
khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm xúc biến không gian thành 

tổ ấm hạnh phúc, an yên.

Tại Simon, chúng tôi hiểu rằng, không gian là trung tâm 
của những trải nghiệm và không gian ấy, sẽ được khỏa lấp 

bằng cảm xúc mãnh liệt của các giác quan. 

Chạm, nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận.
Chúng tôi muốn đánh thức tất cả các giác quan tiềm ẩn 

trong bạn. 

Simon - Bừng lên cảm xúc 
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Simon là tập đoàn công nghiệp chuyên về các giải pháp công nghệ chiếu sáng, 
điều khiển ánh sáng, thiết bị kết nối và thiết bị điện, được thành lập vào năm 1916, 
có trụ sở chính tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.
 
Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hiện Simon đã có mặt tại hơn 90 
Quốc gia với 15 nhà máy sản xuất và trụ sở tại 16 Quốc gia trên thế giới.

MẠNG LƯỚI SIMON

Simon là tập đoàn công nghiệp với
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HƠN 100 NĂM



National Stadium, Beijing, ChinaHQ Mansion of DKV, SpainMarriott Auditorium Hotel, Madrid, Spain

Grand Hyatt Bali, IndonesiaTorre Agbar, Barcelona, Spain Kremlin, Moscow, Russia

MAL-Royal Chulan Hotel,  Kuala Lumpur, Malaysia MAL-Dorsett Residence, MalaysiaLe Eminence Hotel, Puncak, Indonesia

Flamingo Đại Lải, Việt NamVinhomes Grand Park - Phân khu The Origami, Việt NamFLC, Sầm Sơn, Thanh Hóa, VN

DỰ ÁN SIMON



VALOR

34
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37

MỤC LỤC

16

OLOT

08 10

2018 19

29 30 31

24

DURO

22 23

32

50W
IP65

*Ghi chú: Thông tin sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.



OLOT

Giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu của các công trình,

với đa dạng lựa chọn trong mọi lĩnh vực



SPOTLIGHT FD70

N04C4-1026

N04C4-1027

N04C4-1028

Mã Hàng

8W

8W

8W

Công suất

2700K

3000K

4000K

81 - 120 lm/w

81 - 120 lm/w

81 - 120 lm/w

935.000
935.000
935.000

Ánh Sáng

40°

40°

40°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: 83 x 64 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC

N04C4-1029

N04C4-1030

N04C4-1031

Mã Hàng

8W

8W

8W

Công suất

2700K

3000K

4000K

82 - 120 lm/w

82 - 120 lm/w

82 - 120 lm/w

Ánh Sáng

40°

40°

40°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

985.600
985.600
985.600

Đơn Giá

IP: 65
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø65 mm
Kích Thước: 72 x 73 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz

N04C4-1032

N04C4-1033

N04C4-1034

Mã Hàng

8W

8W

8W

Công suất

2700K

3000K

4000K

77 - 120 lm/w

77 - 120 lm/w

77 - 120 lm/w

Ánh Sáng

40°

40°

40°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

975.700
975.700
975.700

Đơn Giá

IP: 44
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: 82 x 91 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC
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N04C4-1035

N04C4-1036

N04C4-1037

Mã Hàng

2700K

3000K

4000K

77 - 120 lm/w

77 - 120 lm/w

77 - 120 lm/w

Ánh Sáng

40°

40°

40°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

965.800
965.800
965.800

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: 83 x 64 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC

8W

8W

8W

Công suất

N04C4-1038

N04C4-1039

N04C4-1040

Mã Hàng

8W

8W

8W

Công suất

2700K

3000K

4000K

88 - 120 lm/w

88 - 120 lm/w

88 - 120 lm/w

Ánh Sáng

40°

40°

40°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

995.500
995.500
995.500

Đơn Giá

IP: 44
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 75x75 mm
Kích Thước: 83 x 83 x 91 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC

SPOTLIGHT FD70

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz
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SPOTLIGHT HS30

N0424-0684

N0424-0685

N0424-0686

N0424-0687

N0424-0688

N0424-0689

Mã Hàng

7W

7W

7W

7W

7W

7W

Công suất

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

68.5 - 81.4 lm/w

68.5 - 81.4 lm/w

68.5 - 81.4 lm/w

68.5 - 81.4 lm/w

68.5 - 81.4 lm/w

68.5 - 81.4 lm/w

895.400
895.400
895.400
895.400
895.400
895.400

Ánh Sáng

15°

24°

38°

15°

24°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá
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Điện Áp: 220V

N0424-0702

N0424-0703

N0424-0704

N0424-0705

N0424-0706

N0424-0707

Mã Hàng

15W

15W

15W

15W

15W

15W

Công suất

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

68 - 91 lm/w

68 - 91 lm/w

68 - 91 lm/w

68 - 91 lm/w

68 - 91 lm/w

68 - 91 lm/w

1.120.900
1.120.900
1.120.900
1.120.900
1.120.900
1.120.900

Ánh Sáng

15°

24°

38°

15°

24°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 44
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: 84 x 89 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

IP: 44
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: 84 x 83 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

N0424-0690

N0424-0691

N0424-0692

N0424-0693

N0424-0694

N0424-0695

Mã Hàng

9W

9W

9W

9W

9W

9W

Công suất

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

83 - 92 lm/w

83 - 92 lm/w

83 - 92 lm/w

83 - 92 lm/w

83 - 92 lm/w

83 - 92 lm/w

960.300
960.300
960.300
960.300
960.300
960.300

Ánh Sáng

15°

24°

38°

15°

24°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá



N0424-0714

N0424-0715

N0424-0716

N0424-0717

N0424-0718

N0424-0719

Mã Hàng

20W

20W

20W

20W

20W

20W

Công suất

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

64.5 - 75.5 lm/w

64.5 - 75.5 lm/w

64.5 - 75.5 lm/w

64.5 - 75.5 lm/w

64.5 - 75.5 lm/w

64.5 - 75.5 lm/w

1.420.100
1.420.100
1.420.100
1.420.100
1.420.100
1.420.100

Ánh Sáng

15°

24°

38°

15°

24°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 44
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø100 mm
Kích Thước: 110 x 115 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

N0424-0724

N0424-0725

N0424-0726

N0424-0727

Mã Hàng

30W

30W

30W

30W

Công suất

3000K

3000K

4000K

4000K

70 - 88 lm/w

70 - 88 lm/w

70 - 88 lm/w

70 - 88 lm/w

1.890.900
1.890.900
1.890.900
1.890.900

Ánh Sáng

15°

24°

15°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 44
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø125 mm
Kích Thước: 135 x 125 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

N0424-0732

N0424-0733

N0424-0734

N0424-0735

Mã Hàng

40W

40W

40W

40W

Công suất

3000K

3000K

4000K

4000K

67.7 - 112.5 lm/w

67.7 - 112.5 lm/w

67.7 - 112.5 lm/w

67.7 - 112.5 lm/w

2.620.200
2.620.200
2.620.200
2.620.200

Ánh Sáng

15°

24°

15°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 44
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø150 mm
Kích Thước: 160 x 149 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA
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Điện Áp: 220VSPOTLIGHT HS30

11*Giá đã bao gồm VAT



N0424-0476

N0424-0477

N0424-0478

N0424-0479

N0424-0480

N0424-0481

N0424-0482

N0424-0483

N0424-0484

N0424-0485

N0424-0486

N0424-0487

Mã Hàng

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

57.7 - 81.4 lm/w

1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

38°

38°

15°

15°

24°

24°

38°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: 90 x 99 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

N0424-0488

N0424-0489

N0424-0490

N0424-0491

N0424-0492

N0424-0493

N0424-0494

N0424-0495

N0424-0496

N0424-0497

N0424-0498

N0424-0499

Mã Hàng

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

67.3 - 92.2 lm/w

1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000
1.111.000

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

38°

38°

15°

15°

24°

24°

38°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: 90 x 99 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA
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N0424-0512

N0424-0513

N0424-0514

N0424-0515

N0424-0516

N0424-0517

N0424-0518

N0424-0519

N0424-0520

N0424-0521

N0424-0522

N0424-0523

Mã Hàng

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

50.6 - 91 lm/w

1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

38°

38°

15°

15°

24°

24°

38°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: 90 x 105 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

Điện Áp: 220VSPOTLIGHT HS30
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N0424-0536

N0424-0537

N0424-0538

N0424-0539

N0424-0540

N0424-0541

N0424-0542

N0424-0543

N0424-0544

N0424-0545

N0424-0546

N0424-0547

Mã Hàng

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

50.3 - 75.5 lm/w

1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

38°

38°

15°

15°

24°

24°

38°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø100 mm
Kích Thước: 115 x 135 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

N0424-0556

N0424-0557

N0424-0558

N0424-0559

N0424-0560

N0424-0561

N0424-0562

N0424-0563

Mã Hàng

30W

30W

30W

30W

30W

30W

30W

30W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

61.8 - 88.3 lm/w

61.8 - 88.3 lm/w

61.8 - 88.3 lm/w

61.8 - 88.3 lm/w

61.8 - 88.3 lm/w

61.8 - 88.3 lm/w

61.8 - 88.3 lm/w

61.8 - 88.3 lm/w

2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø125 mm
Kích Thước: 140 x 150 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

N0424-0572

N0424-0573

N0424-0574

N0424-0575

N0424-0576

N0424-0577

N0424-0578

N0424-0579

Mã Hàng

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

62.4 - 112.5 lm/w

62.4 - 112.5 lm/w

62.4 - 112.5 lm/w

62.4 - 112.5 lm/w

62.4 - 112.5 lm/w

62.4 - 112.5 lm/w

62.4 - 112.5 lm/w

62.4 - 112.5 lm/w

2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø150 mm
Kích Thước: 165 x 176 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

Điện Áp: 220VSPOTLIGHT HS30



N0424-0580

N0424-0581

N0424-0582

N0424-0583

N0424-0584

N0424-0585

N0424-0586

N0424-0587

N0424-0588

N0424-0589

N0424-0590

N0424-0591

Mã Hàng

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

61.4 - 81.4 lm/w

1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400
1.060.400

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

38°

38°

15°

15°

24°

24°

38°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

N0424-0592

N0424-0593

N0424-0594

N0424-0595

N0424-0596

N0424-0597

N0424-0598

N0424-0599

N0424-0600

N0424-0601

N0424-0602

N0424-0603

Mã Hàng

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

73.3 - 92.2 lm/w

1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 
1.111.000 

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

38°

38°

15°

15°

24°

24°

38°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 75 x 75 mm
Kích Thước: 90 x 99 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA
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N0424-0616

N0424-0617

N0424-0618

N0424-0619

N0424-0620

N0424-0621

N0424-0622

N0424-0623

N0424-0624

N0424-0625

N0424-0626

N0424-0627

Mã Hàng

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

15W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

58 - 91 lm/w

1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300
1.290.300

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

38°

38°

15°

15°

24°

24°

38°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 75 x 75 mm
Kích Thước: 90 x 105 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

Điện Áp: 220VSPOTLIGHT HS30
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N0424-0640

N0424-0641

N0424-0642

N0424-0643

N0424-0644

N0424-0645

N0424-0646

N0424-0647

N0424-0648

N0424-0649

N0424-0650

N0424-0651

Mã Hàng

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

57.4 - 75.5 lm/w

1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800
1.680.800

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

38°

38°

15°

15°

24°

24°

38°

38°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: 100 x 100 mm
Kích Thước: 115 x 135 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

N0424-0660

N0424-0661

N0424-0662

N0424-0663

N0424-0664

N0424-0665

N0424-0666

N0424-0667

Mã Hàng

30W

30W

30W

30W

30W

30W

30W

30W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

63.3 - 88.3 lm/w

63.3 - 88.3 lm/w

63.3 - 88.3 lm/w

63.3 - 88.3 lm/w

63.3 - 88.3 lm/w

63.3 - 88.3 lm/w

63.3 - 88.3 lm/w

63.3 - 88.3 lm/w

2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700
2.350.700

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: 125 x 125 mm
Kích Thước: 140 x 150 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

N0424-0676

N0424-0677

N0424-0678

N0424-0679

N0424-0680

N0424-0681

N0424-0682

N0424-0683

Mã Hàng

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

Công suất

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

64 - 112.5 lm/w

64 - 112.5 lm/w

64 - 112.5 lm/w

64 - 112.5 lm/w

64 - 112.5 lm/w

64 - 112.5 lm/w

64 - 112.5 lm/w

64 - 112.5 lm/w

2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500
2.920.500

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: 150 x 150 mm
Kích Thước: 165 x 176 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Nhôm + PC + PMMA

Điện Áp: 220VSPOTLIGHT HS30



16

SPOTLIGHT GR30

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz

N6424-0177

N6424-0178

N6424-0179

N6424-0180

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

79 - 140 lm/w

79 - 140 lm/w

79 - 140 lm/w

79 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

920.700
920.700
920.700
920.700

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 90 x 90 mm
Kích Thước: 103 x 103 x 85 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép

1x9W

1x9W

1x9W

1x9W

Công suất

N6424-0189

N6424-0190

N6424-0191

N6424-0192

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

77 - 140 lm/w

77 - 140 lm/w

77 - 140 lm/w

77 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

1.670.900
1.670.900
1.670.900
1.670.900

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 165 x 90 mm
Kích Thước: 103 x 181 x 85 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép

2x9W

2x9W

2x9W

2x9W

Công suất

N6424-0201

N6424-0202

N6424-0203

N6424-0204

Mã Hàng

3x9W

3x9W

3x9W

3x9W

Công suất

3000K

4000K

3000K

4000K

79 - 140 lm/w

79 - 140 lm/w

79 - 140 lm/w

79 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

2.410.100
2.410.100
2.410.100
2.410.100

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 245 x 90 mm
Kích Thước: 103 x 261 x 85 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép
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N6424-0209

N6424-0210

N6424-0211

N6424-0212

Mã Hàng

3x30W

3x30W

3x30W

3x30W

Công suất

3000K

4000K

3000K

4000K

85 - 140 lm/w

85 - 140 lm/w

85 - 140 lm/w

85 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

5.450.500
5.450.500
5.450.500
5.450.500

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 420 x 145 mm
Kích Thước: 157 x 436 x 135 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép
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Điện Áp: 220-240/50-60HzSPOTLIGHT GR30

N6424-0185

N6424-0186

N6424-0187

N6424-0188

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

87 - 140 lm/w

87 - 140 lm/w

87 - 140 lm/w

87 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

2.080.100
2.080.100
2.080.100
2.080.100

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 145 x 145 mm
Kích Thước: 157 x 157 x 135 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép

1x30W

1x30W

1x30W

1x30W

Công suất

N6424-0197

N6424-0198

N6424-0199

N6424-0200

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

87 - 140 lm/w

87 - 140 lm/w

87 - 140 lm/w

87 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

3.840.100
3.840.100
3.840.100
3.840.100

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 285 x 145 mm
Kích Thước: 157 x 301 x 135 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép

2x30W

2x30W

2x30W

2x30W

Công suất

N6424-0181

N6424-0182

N6424-0183

N6424-0184

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

75 - 140 lm/w

75 - 140 lm/w

75 - 140 lm/w

75 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

1.210.000
1.210.000
1.210.000
1.210.000

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 120 x 120 mm
Kích Thước: 133 x 133 x 108 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép

1x15W

1x15W

1x15W

1x15W

Công suất

N6424-0193

N6424-0194

N6424-0195

N6424-0196

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

77 - 140 lm/w

77 - 140 lm/w

77 - 140 lm/w

77 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

2.310.000
2.310.000
2.310.000
2.310.000

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 225 x 120 mm
Kích Thước: 133 x 236 x 108 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép

2x15W

2x15W

2x15W

2x15W

Công suất

N6424-0205

N6424-0206

N6424-0207

N6424-0208

Mã Hàng

3x15W

3x15W

3x15W

3x15W

Công suất

3000K

4000K

3000K

4000K

78 - 140 lm/w

78 - 140 lm/w

78 - 140 lm/w

78 - 140 lm/w

Ánh Sáng

15°

15°

24°

24°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

3.120.700
3.120.700
3.120.700
3.120.700

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 330 x 120 mm
Kích Thước: 133 x 346 x 108 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm + Hợp Kim Thép

*Giá đã bao gồm VAT
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N04C4-1069

N04C4-1070

N04C4-1071

N04C4-1072

N04C4-1073

N04C4-1081

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

Ánh Sáng

12°

12°

20°

20°

30°

30°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

1.240.800
1.240.800
1.240.800
1.240.800
1.240.800
1.240.800

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø55 mm
Kích Thước: 60 x 75 mm

CRI: >95
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC

7W

7W

7W

7W

7W

7W

Công suất

N04C4-1061

N04C4-1062

N04C4-1063

N04C4-1064

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

45 - 120lm/w

45 - 120lm/w

45 - 120lm/w

45 - 120lm/w

Ánh Sáng

12°

12°

20°

20°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

924.000
924.000
924.000
924.000

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø35 mm
Kích Thước: 40 x 45 mm

CRI: >95
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC

3W

3W

3W

3W

Công suất

N04C4-1065

N04C4-1066

N04C4-1067

N04C4-1068

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

38 - 120 lm/w

38 - 120 lm/w

38 - 120 lm/w

38 - 120 lm/w

Ánh Sáng

12°

12°

20°

20°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

1.020.800
1.020.800
1.020.800
1.020.800

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø45 mm
Kích Thước: 50 x 60 mm

CRI: >95
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC

5W

5W

5W

5W

Công suất

N04C4-1075

N04C4-1076

N04C4-1077

N04C4-1078

N04C4-1079

N04C4-1080

Mã Hàng

9W

9W

9W

9W

9W

9W

Công suất

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

40 - 120 lm/w

Ánh Sáng

12°

12°

20°

20°

30°

30°

Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

1.300.200
1.300.200
1.300.200
1.300.200
1.300.200
1.300.200

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø55 mm
Kích Thước: 60 x 75 mm

CRI: >95
Chất Liệu: Nhôm + Nhựa PC

Điện Áp: 220-240/50-60HzSPOTLIGHT FM60

*Giá đã bao gồm VAT
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Điện Áp: 90-305V
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SPF1001/100D

100W
5000K 120 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

10.500.600

Đơn Giá

IP: 66
PF: 0.97 Kích thước: 608 x 234 x 122 mm

Ống thép Ø50 CRI: >70 - Tuổi Thọ: 50.000 h
Chất Liệu: Nhôm Đúc

Góc chiếu linh hoạt

SPF1001/120D

120W
5000K 120 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

IP: 66
PF: 0.97 Kích thước: 673 x 260 x 122 mm

CRI: >70 - Tuổi Thọ: 50.000 h
Chất Liệu: Nhôm Đúc

12.200.100

Đơn Giá

Ống thép Ø60

Góc chiếu linh hoạt

SPF1001/150D

150W
5000K 120 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

IP: 66
PF: 0.97 Kích thước: 673 x 260 x 122 mm

CRI: >70 - Tuổi Thọ: 50.000 h
Chất Liệu: Nhôm Đúc

13.000.900

Đơn Giá

Ống thép Ø60

Góc chiếu linh hoạt



Điện Áp: 120-277VAC

UFO SPH1001

20 *Giá đã bao gồm VAT

SPH1001/200D

200W
5000K 150 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

IP: 65
PF: 0.95 Kích thước: 375 x 140 mm

CRI: >80 Tuổi Thọ: 50.000 h
Chất Liệu: Nhôm Đúc

120°

Góc Chiếu

8.200.500

Đơn Giá

SPH1001/150D

150W
5000K 150 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

IP: 65
PF: 0.95 Kích thước: 350 x 140 mm

CRI: >80 Tuổi Thọ: 50.000 h
Chất Liệu: Nhôm Đúc

120°

Góc Chiếu

6.600.000

Đơn Giá

SPH1001/100D

100W
5000K 150 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

5.100.700

Đơn Giá

IP: 65
PF: 0.95 Kích thước: 312 x 140 mm

CRI: >80 Tuổi Thọ: 50.000 h
Chất Liệu: Nhôm Đúc

120°

Góc Chiếu
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DURO

Giải pháp linh hoạt và bền bỉ
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N03E0-1013

N03E0-1014

N03E0-1015

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

90°

90°

90°

85 lm/w

85 lm/w

85 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø68-80 mm
Kích Thước: 95 x 57.5 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

240.900
240.900
240.900

Đơn Giá

5W

5W

5W

Công suất

N03E0-1016

N03E0-1017

N03E0-1018

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

90°

90°

90°

90 lm/w

90 lm/w

90 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

295.900
295.900
295.900

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø90-102 mm
Kích Thước: 113 x 58 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

8W

8W

8W

Công suất

N03E0-1019

N03E0-1020

N03E0-1021

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

90°

90°

90°

90 lm/w

90 lm/w

90 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø120-130 mm
Kích Thước: 145 x 65.8 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

390.500
390.500
390.500

Đơn Giá

12W

12W

12W

Công suất

N03E0-1022

N03E0-1023

N03E0-1024

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

90°

90°

90°

90 lm/w

90 lm/w

90 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

475.200
475.200
475.200

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø145-155 mm
Kích Thước: 174 x 68.5 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

14W

14W

14W

Công suất

N03E0-1025

N03E0-1026

N03E0-1027

Mã Hàng

20W

20W

20W

Công suất

3000K

4000K

6500K

90°

90°

90°

94 lm/w

94 lm/w

94 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

675.400
675.400
675.400

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø195-210 mm
Kích Thước: 244 x 84 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

Điện Áp: 220-240V/50-60HzDOWNLIGHT WAVE

*Giá đã bao gồm VAT
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23

N03E0-1028

N03E0-1029

N03E0-1030

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

80°

80°

80°

85 lm/w

85 lm/w

85 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø68-80 mm
Kích Thước: 92 x 63.5 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

240.900
240.900
240.900

Đơn Giá

5W

5W

5W

Công suất

N03E0-1031

N03E0-1032

N03E0-1035

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

80°

80°

80°

90 lm/w

90 lm/w

90 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

295.900
295.900
295.900

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø90-102 mm
Kích Thước: 113 x 72.5 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

8W

8W

8W

Công suất

N03E0-1036

N03E0-1037

N03E0-1038

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

80°

80°

80°

90 lm/w

90 lm/w

90 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø120-130 mm
Kích Thước: 145 x 75 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

390.500
390.500
390.500

Đơn Giá

12W

12W

12W

Công suất

N03E0-1039

N03E0-1040

N03E0-1041

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

80°

80°

80°

90 lm/w

90 lm/w

90 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

475.200
475.200
475.200

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø145-155 mm
Kích Thước: 174 x 78.5 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

14W

14W

14W

Công suất

N03E0-1042

N03E0-1043

N03E0-1044

Mã Hàng

20W

20W

20W

Công suất

3000K

4000K

6500K

80°

80°

80°

94 lm/w

94 lm/w

94 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS Phát Quang

675.400
675.400
675.400

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.9

Lỗ Khoét: Ø195-210 mm
Kích Thước: 244 x 94.5 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng

Điện Áp: 220-240V/50-60HzDOWNLIGHT GRACE

*Giá đã bao gồm VAT
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MẶT VIỀN SPOTLIGHT KC1

24

N0424-0231

N0424-0232

N0424-0233

N0424-0234

Nhựa PC, Tròn

Nhựa PC, Tròn

Nhựa PC, Tròn

Nhựa PC, Tròn

10°

30°

10°

30°

Mặt Viền

Trắng Ngà

Trắng Ngà

Đen

Đen

Màu Sắc Viền Góc Bảo Vệ

Ø75

Ø75

Ø75

Ø75

Lỗ Khoét (mm)

85x23

85x30

85x23

85x30

Kích Thước (mm)

140.800
140.800
140.800
140.800

Đơn Giá

0231 0232 0233 0234

N0424-0273

N0424-0274

N0424-0275

N0424-0276

Nhựa PC, Vuông

Nhựa PC, Vuông

Nhựa PC, Vuông

Nhựa PC, Vuông

10°

30°

10°

30°

Mặt Viền

Trắng Ngà

Trắng Ngà

Đen

Đen

Màu Sắc Viền Góc Bảo Vệ

Ø75

Ø75

Ø75

Ø75

Lỗ Khoét (mm)

85x85x23

85x85x30

85x85x23

85x85x30

Kích Thước (mm)

180.400
180.400
180.400
180.400

Đơn Giá

0273 0274 0275 0276

N0424-0271

N0424-0272
Nhựa PC

Nhựa PC

Mặt Viền

Trắng

Trắng

Màu Sắc Viền

Ø75

Ø75

Lỗ Khoét (mm)

85x32

85x32

Kích Thước (mm)

165.000
165.000

Đơn Giá

0271 0272

N0424-0277

N0424-0278
Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Tròn

Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Vuông

Mặt Viền

Trắng

Trắng

Màu Sắc Viền

Ø90

90x90

Lỗ Khoét (mm)

290.400
410.300

Đơn Giá

0277 0278

N0424-0430

N0424-0431
Kim Loại

Kim Loại

Mặt Viền

Đen

Bạc

Màu Sắc Viền

Ø75

Ø75

Lỗ Khoét (mm)

225.500
225.500

Đơn Giá

80x35

86x86x35

Kích Thước (mm)

85x30

85x30

Kích Thước (mm)

0430 0431

*Giá đã bao gồm VAT



25*Giá đã bao gồm VAT

MẶT VIỀN SPOTLIGHT KC1
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N0424-0433

N0424-0434
Nhựa

Nhựa

Mặt Viền

Đen

Bạc

Màu Sắc Viền

Ø75

Ø75

Lỗ Khoét (mm)

85x30

85x30

Kích Thước (mm)

0433 0434

N0424-0391

N0424-0392

N0424-0393

N0424-0394

N0424-0395

Nhựa , Tròn

Nhựa , Tròn

Nhựa , Tròn

Nhựa , Tròn

Nhựa , Tròn

Mặt Viền

Trắng

Đen

Bạc

Champage

Vàng Hồng

Màu Sắc Viền

Ø75

Ø75

Ø75

Ø75

Ø75

Lỗ Khoét (mm)

90x30

90x30

90x30

90x30

90x30

Kích Thước (mm)

0394 0395

03920391

0393

N0424-0282

N0424-0283

N0424-0284

Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Đơn

Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Đôi

Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Ba

Mặt Viền

Trắng

Trắng

Trắng

Màu Sắc Viền

100x100

100x220

100x330

Lỗ Khoét (mm)

115x115x45

115x237x45

115x344x45

Kích Thước (mm)

02830282 0284

N0424-0279

N0424-0280

N0424-0281

Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Đơn

Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Đôi

Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Ba

Mặt Viền

Trắng

Trắng

Trắng

Màu Sắc Viền

Ø85

85x190

85x300

Lỗ Khoét (mm)

97.5x97.5x30

97.5x205x30

97.5x312.5x30

Kích Thước (mm)

110.000
110.000

Đơn Giá

90.200
90.200

140.800
140.800
140.800

Đơn Giá

396.000
660.000
915.200

Đơn Giá

270.600
440.000
680.900

Đơn Giá

02800279 0281



KC1
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N0424-0236

N0424-0237

N0424-0239

N0424-0240

N0424-0242

N0424-0243

N0424-0311

N0424-0466

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

73 - 110 lm/w

73 - 110 lm/w

73 - 110 lm/w

73 - 110 lm/w

73 - 110 lm/w

73 - 110 lm/w

73 - 110 lm/w

73 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

IP: 20
PF: 0.5 Kích Thước: Ø57 x 30 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

365.200
365.200
365.200
365.200
365.200
365.200
365.200
365.200

Đơn Giá

3W

3W

3W

3W

3W

3W

3W

3W

Công suất

Điện Áp: 220-240v/50-60hz
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THÂN ĐÈN SPOTLIGHT KC1 Điện Áp: 220-240v/50-60hz
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N0424-0313

N0424-0314

N0424-0316

N0424-0317

N0424-0319

N0424-0320

N0424-0347

N0424-0348

TRIAC

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

IP: 20
PF: 0.5 Kích Thước: Ø57 x 30 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

590.700
590.700
590.700
590.700
590.700
590.700
590.700
590.700

Đơn Giá

N0424-0245

N0424-0246

N0424-0248

N0424-0249

N0424-0251

N0424-0252

N0424-0468

N0424-0469

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

60 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

390.500
390.500
390.500
390.500
390.500
390.500
390.500
390.500

Đơn Giá

5W

5W

5W

5W

5W

5W

5W

5W

Công suất

5W

5W

5W

5W

5W

5W

5W

5W

Công suất

N0424-0322

N0424-0323

N0424-0325

N0424-0326

N0424-0328

N0424-0329

N0424-0350

N0424-0351

TRIAC

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

IP: 20
PF: 0.5 Kích Thước: Ø57 x 30 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

635.800
635.800
635.800
635.800
635.800
635.800
635.800
635.800

Đơn Giá

N0424-0254

N0424-0255

N0424-0257

N0424-0258

N0424-0260

N0424-0261

N0424-0471

N0424-0272

Mã Hàng

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

65 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

440.000
440.000
440.000
440.000
440.000
440.000
440.000
440.000

Đơn Giá

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

Công suất

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

Công suất
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THÂN ĐÈN SPOTLIGHT KC1 Điện Áp: 220-240v/50-60hz

N0424-0419

N0424-0420

N0424-0422

N0424-0423

N0424-0425

N0424-0426

N0424-0428

N0424-0429

TRIAC

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

IP: 20
PF: 0.9 Kích Thước: Ø57 x 45 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

990.000
990.000
990.000
990.000
990.000
990.000
990.000
990.000

Đơn Giá

12W

12W

12W

12W

12W

12W

12W

12W

Công suất

IP: 20
PF: 0.5 Kích Thước: Ø57 x 45 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

N0424-0407

N0424-0408

N0424-0410

N0424-0411

N0424-0413

N0424-0414

N0424-0416

N0424-0417

Mã Hàng

12W

12W

12W

12W

12W

12W

12W

12W

Công suất

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

80 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

635.800
635.800
635.800
635.800
635.800
635.800
635.800
635.800

Đơn Giá

N0424-0331

N0424-0332

N0424-0334

N0424-0335

N0424-0337

N0424-0338

N0424-0353

N0424-0354

TRIAC

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

IP: 20
PF: 0.5 Kích Thước: Ø57 x 45 mm

CRI: >90
Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

671.000
671.000
671.000
671.000
671.000
671.000
671.000
671.000

Đơn Giá

N0424-0263

N0424-0264

N0424-0266

N0424-0267

N0424-0269

N0424-0270

N0424-0474

N0424-0475

Mã Hàng

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

Công suất

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

9W

Công suất

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

10°

10°

24°

24°

36°

36°

60°

60°

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

64 - 110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

465.300
465.300
465.300
465.300
465.300
465.300
465.300
465.300

Đơn Giá
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Điện Áp: 220-240V/50-60HzCHIẾU RỌI FL30

L05E0-0074

L05E0-0075

L05E0-0076

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

90°

90°

90°

85 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

315.700
315.700
315.700

Đơn Giá

10W

10W

10W

Công suất

L05E0-0077

L05E0-0078

L05E0-0079

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

100°

100°

100°

85 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

650.100
 650.100
650.100

Đơn Giá

30W

30W

30W

Công suất

L05E0-0080

L05E0-0081

L05E0-0082

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

100°

100°

100°

85 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

895.400
895.400
895.400

Đơn Giá

50W

50W

50W

Công suất

L05E0-0083

L05E0-0084

L05E0-0085

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

100°

100°

100°

85 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

 1.720.400
 1.720.400
 1.720.400

Đơn Giá

100W

100W

100W

Công suất

L05E0-0086

L05E0-0087

L05E0-0088

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

100°

100°

100°

85 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

 2.580.600
 2.580.600
 2.580.600

Đơn Giá

150W

150W

150W

Công suất

L05E0-0089

L05E0-0090

L05E0-0091

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

100°

100°

100°

85 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu HS PQ Đèn - Chíp

 3.680.600
 3.680.600
 3.680.600

Đơn Giá

200W

200W

200W

Công suất

IP: 65
PF: 0.9

IK: 07
Kích thước: 324 x 244 x 39 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực

IP: 65
PF: 0.9

IK: 07
Kích thước: 289 x 387 x 48 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực

IP: 65
PF: 0.9

IK: 07
Kích thước: 342 x 467 x 55 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực

IP: 65
PF: 0.9

IK: 06
Kích thước: 217 x 170 x 32 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực

IP: 65
PF: 0.9

IK: 06
Kích thước: 103 x 146 x 28 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực

IP: 65
PF: 0.9

IK: 06
Kích thước: 176 x 138 x 31 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực
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Điện Áp: 110-245V/50-60Hz

SPL1001/10W

Mã Hàng

6500K 95 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

IP: 20
Kích Thước: 600 mm
CRI: >80

Chất Liệu: Thủy tinhPF: 0.5

121.000

Đơn Giá

10W

Công suất

SPL1001/20W

Mã Hàng

6500K 120 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

IP: 20
Kích Thước: 1200 mm
CRI: >80

Chất Liệu: Thủy tinhPF: 0.5

173.800

Đơn Giá

20W

Công suất

SPL2001/10W

Mã Hàng

6500K 95 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

IP: 20
Kích Thước: 600 mm
CRI: >80

Chất Liệu: Nhôm Sơn Tĩnh Điện + Nhựa PCPF: 0.5

150.700

Đơn Giá

10W

Công suất

SPL2001/20W

Mã Hàng

6500K 95 lm/w

Ánh Sáng

20W

Công suất HS Phát Quang

IP: 20
Kích Thước: 1200 mm
CRI: >80

Chất Liệu: Nhôm Sơn Tĩnh Điện + Nhựa PCPF: 0.5

235.400

Đơn Giá

Điện Áp: 110-245V/50-60Hz

*Giá đã bao gồm VAT
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PANEL LED

SPP1001/060640W

Mã Hàng

6500K 100 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

IP: 40
KT: 600 x 600 x 30 mm
CRI: >80

Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMAPF: 0.9

1.360.700

Đơn Giá

SPP1001/031240W

Mã Hàng

6500K 100 lm/w

Ánh Sáng

40W

Công suất

40W

Công suất HS Phát Quang

IP: 40
KT: 1200 x 300 x 30 mm
CRI: >80

Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMAPF: 0.9

1.610.400

Đơn Giá

Điện Áp: 110-250V/50-60Hz

Điện Áp: 110-250V/50-60Hz

*Giá đã bao gồm VAT
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SPD1001/15A

SPD1001/15W

Mã Hàng

3000K

6500K

95 lm/w

95 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

368.500
368.500

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø155 mm
Kích Thước: Ø170 x 20 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA

15W

15W

Công suất

SPD1001/18A

SPD1001/18W

Mã Hàng

3000K

6500K

95 lm/w

95 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

398.200
398.200

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø155 mm
Kích Thước: Ø170 x 20 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA

18W

18W

Công suất

SPD1001/6A

SPD1001/6W

Mã Hàng

3000K

6500K

95 lm/w

95 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

174.900
174.900

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø90 mm
Kích Thước: Ø110 x 20 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA

6W

6W

Công suất

SPD1001/8A

SPD1001/8W

Mã Hàng

3000K

6500K

95 lm/w

95 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

216.700
216.700

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø110 mm
Kích Thước: Ø120 x 20 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA

8W

8W

Công suất

SPD1001/10A

SPD1001/10W

Mã Hàng

3000K

6500K

95 lm/w

95 lm/w

Ánh Sáng HS Phát Quang

248.600
248.600

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø135 mm
Kích Thước: Ø146 x 20 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA

10W

10W

Công suất

SPD1001/12A

SPD1001/12W

Mã Hàng

3000K

6500K

95 lm/w

95 lm/w

Ánh Sáng

12W

12W

Công suất HS Phát Quang

264.000
264.000

Đơn Giá

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø135 mm
Kích Thước: Ø146 x 20 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA

32

Điện Áp: 110-245V/50-60HzPANEL - ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

*Giá đã bao gồm VAT
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DOWNLIGHT TRÒN

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz

N03E0-1099

N03E0-1100

N03E0-1101

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

110°

110°

110°

75 lm/w

75 lm/w

75 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

168.300
168.300
168.300

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø95-105 mm
Kích Thước: Ø115 x 33 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

8W

8W

8W

Công suất

N03E0-1102

N03E0-1103

N03E0-1104

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

110°

110°

110°

75 lm/w

75 lm/w

75 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

205.700
205.700
205.700

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø120-130 mm
Kích Thước: Ø140 x 38 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

12W

12W

12W

Công suất

N03E0-1105

N03E0-1106

N03E0-1107

Mã Hàng

17W

17W

17W

Công suất

3000K

4000K

6500K

110°

110°

110°

70 lm/w

70 lm/w

70 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

245.300
245.300
245.300

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø145-155 mm
Kích Thước: Ø165 x 38 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

*Giá đã bao gồm VAT



N03E0-1114

N03E0-1115

165x45

215x45

Phụ Kiện Lắp Nổi Tròn

Phụ Kiện Lắp Nổi Tròn

Kích Thước (mm)

17W

24W

Công Suất Mô tả

63.800
77.000

Đơn GiáPHỤ KIỆN

Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

N03E0-1116

N03E0-1117

165x45

215x45

Phụ Kiện Lắp Nổi Vuông

Phụ Kiện Lắp Nổi Vuông

Kích Thước (mm)

16W

24W

Công Suất Mô tả

79.200
90.200

Đơn GiáPHỤ KIỆN

Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC
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N03E0-1108

N03E0-1109

N03E0-1110

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

110°

110°

110°

75 lm/w

75 lm/w

75 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

341.000
341.000
341.000

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø170-180 mm
Kích Thước: Ø190 x 38 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

20W

20W

20W

Công suất

N03E0-1111

N03E0-1112

N03E0-1113

Mã Hàng

24W

24W

24W

Công suất

3000K

4000K

6500K

110°

110°

110°

83 lm/w

83 lm/w

83 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

425.700
425.700
425.700

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø195-205 mm
Kích Thước: Ø215 x 38 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

Điện Áp: 220-240V/50-60HzDOWNLIGHT SIÊU MỎNG

35*Giá đã bao gồm VAT
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DOWNLIGHT VUÔNG

N03E0-1121

N03E0-1122

N03E0-1123

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

110°

110°

110°

75 lm/w

75 lm/w

75 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

279.400
279.400
279.400

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 150 mm
Kích Thước: Ø165 x 34 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

16W

16W

16W

Công suất

N03E0-1124

N03E0-1125

N03E0-1126

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

110°

110°

110°

83 lm/w

83 lm/w

83 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

410.300
410.300
410.300

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 200 mm
Kích Thước: Ø215 x 34 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

24W

24W

24W

Công suất

N03E0-1118

N03E0-1119

N03E0-1120

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

110°

110°

110°

75 lm/w

75 lm/w

75 lm/w

Ánh Sáng

8W

8W

8W

Công suất Góc Chiếu

179.300
179.300
179.300

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: 100 mm
Kích Thước: Ø115 x 34 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz

*Giá đã bao gồm VAT
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Điện Áp: 220-240/50-60hz

37

N05E0-1001

N05E0-1002

N05E0-1003

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

120°

120°

120°

110 lm/w

110 lm/w

110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

130.900
130.900
130.900

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

CRI: >80
Kích Thước: 300 mm Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC trắng

4W

4W

4W

Công suất

N05E0-1004

N05E0-1005

N05E0-1006

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

120°

120°

120°

110 lm/w

110 lm/w

110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

162.800
162.800
162.800

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

CRI: >80
Kích Thước: 600 mm Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC trắng

7W

7W

7W

Công suất

N05E0-1007

N05E0-1008

N05E0-1009

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

120°

120°

120°

110 lm/w

110 lm/w

110 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

193.600
193.600
193.600

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

CRI: >80
Kích Thước: 900 mm Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC trắng

10W

10W

10W

Công suất

N05E0-1010

N05E0-1011

N05E0-1012

Mã Hàng

3000K

4000K

6500K

120°

120°

120°

110 lm/w

110 lm/w

110 lm/w

Ánh Sáng

14W

14W

14W

Công suất Góc Chiếu

227.700
227.700
227.700

Đơn GiáHS Phát Quang

IP: 20
PF: 0.5

CRI: >80
Kích Thước: 1200 mm Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC trắng

*Giá đã bao gồm VAT
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Điện Áp: 220-240/50-60hz

SPOTLIGHT SP1 - ỐP TRẦN CẢM ỨNG GEN 2

N04E0-0400

N04E0-0401

Mã Hàng

3000K

4000K

36°

36°

90 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

187.000
187.000

Đơn GiáHS PQ Chíp - Đèn

3W

3W

Công suất

N04E0-0402

N04E0-0403

Mã Hàng

3000K

4000K

36°

36°

90 - 140 lm/w

90 - 140 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

217.800
217.800

Đơn GiáHS PQ Chíp - Đèn

5W

5W

Công suất

N0124-0252

N0124-0253

Mã Hàng

6500K

4000K

108°

108°

66 lm/w

66 lm/w

Ánh Sáng Góc Chiếu

1.470.700
1.470.700

Đơn GiáHS PQ Chíp - Đèn

IP: 20
PF: 0.5

CRI: >80
Kích Thước: Ø255 x 74 mm Chất Liệu: PMMA

12W

12W

Công suất

N0124-0250

N0124-0251

Mã Hàng

6500K

4000K

108°

108°

63 lm/w

63 lm/w

Ánh Sáng

18W

18W

Công suất Góc Chiếu

1.690.700
1.690.700

Đơn GiáHS PQ Chíp - Đèn

IP: 20
PF: 0.5

CRI: >80
Kích Thước: Ø330 x 88 mm Chất Liệu: PMMA

Điện Áp: 220-240/50-60hz

*Giá đã bao gồm VAT

IP: 20
PF: 0.5

Lỗ Khoét: Ø75 mm
Kích Thước: Ø90 x 40 mm

CRI: >80
Chất Liệu: Vỏ Nhựa PC
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